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[bookmark: _GoBack]Tiết 46, 47, 48:  TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành 
- Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được lời giải trước tập thể lớp, trả lời được các câu hỏi đặt ra của bạn học và của giáo viên
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được phương pháp giải các dạng bài tập và từ đó áp dụng để giải một số dạng bài tập cụ thể.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: SGK, SBT, KHBD (giáo án), bảng phụ, phấn màu, 
2. HS: SGK, SBT, bảng nhóm, bút dạ.
III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 46:   LÍ THUYÊT + BÀI TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
     Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:
A. N                         B. N*                      C. Z	                                 D. Z*
Câu 2. Số đối của -3 là:
A. 3                          B. -3	              C. 2                                  D. 4	
Câu 3. Chọn câu sai ?
A. Z = {0; 1; 2; ….}                                     B. Z = {1; 2; 3; ….}
C. Z = { …; -2; -1; 0; 1; 2;…}                     D. Z = { …; -2; -1; 1; 2;…}
Câu 4: Chọn câu đúng.

A. -6 ∈ N 	B. 9  Z                   C. -9 ∈ N                     D. -10 ∈ Z
Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:
 A. 3	B. -3                         C. -4                             D. 4
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm đầu giờ.
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập trắc nghiệm
→1HS trả lời (nêu đáp án)
- GV cho HS nhắc lại:

+ Các số nguyên âm

+ Cách nhận biết số nguyên âm

+ Cách đọc số nguyên âm, số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống. 










+ Nêu kí hiệu của tập hợp số nguyên. 












+ Biểu diễn số nguyên trên trục số 
+ Nhận xét về vị trí của hai số nguyên bất kì trên trục số.











+ Số đối của một số nguyên 









+ Cách so sánh số nguyên




- HS hoạt động cá nhân trả lời.
+ HS lần lươt nhắc lại
- HS khác chú ý nghe 






- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.





- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	*Kết quả trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	D
	D
	C


I. Lí thuyết:
1. Số nguyên
- Các số – 1, – 2, – 3, ... là các số nguyên âm. 
- Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu 
“–”  ở trước số tự nhiên khác 0.
- Cách đọc số nguyên âm: Có hai cách đọc số nguyên âm
- Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống:
+ Số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 °C
+ Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển.
+ Số nguyên âm được đùng để chỉ số tiền nợ, cũng như để chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh.
+ Số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước Công nguyên.
2. Tập hợp các số nguyên
- Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
- Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
+ Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.
Z= {…; – 2; – 1; 0; 1; 2; …}
Chú ý:
+ Số 0 không phải số nguyên âm, cũng không phải số nguyên dương.
+ Các số nguyên dương 1, 2, 3,... đều mang dấu “+" nên còn được viết là + 1, + 2, + 3,...
3 Biểu diễn số nguyên trên trục số 
a. Trục số nằm ngang 
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b) Trục số thẳng đứng


Chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.
3. Số đối của một số nguyên 


+ Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
+ Số đối của 0 là 0.
4. So sánh số nguyên
+ Trên trục số nằm ngang, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
+ Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm a nằm phía dưới điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
+ Nếu a nhỏ hơn b thì ta viết là a < b hoặc b > a.
Chú ý: 
+ Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.
+ Nếu a < b và b < c thì a < c
*So sánh hai số nguyên khác dấu: 
Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương. 
*So sánh hai số nguyên cùng dấu
+ So sánh hai số nguyên dương: Đã biết ở chương I.
+ So sánh hai số nguyên âm: Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1. Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm
Bước 2. Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (trước khi bỏ dấu “–”) sẽ lớn hơn. 


B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 1 và  yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài , thực hiện theo yêu cầu
- HS: 2HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


- GV cho HS đọc đề bài 2
→Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân

+ HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh

- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	

- HS đại diện 3 HS lên bảng trình bày, mỗi HS làm 1 ý



- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

	II. Bài tập
Bài 1. Điền vào chỗ (…):
a) Nếu +2021 biểu diễn năm 2021 sau công nguyên thì -537 biểu diễn …
b) Nếu -70C biểu diễn 70 dưới 00C  thì +80C  biểu diễn …
c) Nếu -5000 đồng biểu diễn số tiền nợ thì
+10000 biểu diễn …
Giải:
a) năm 537 trước công nguyên
b) 80 trên 00C 
c) số tiền ta có
Bài 2.
a) Biểu diễn các số -5; -3; -2; 0; 3; 4; 6  trên trục số
b) Biểu diễn các số nguyên âm nằm giữa -4 và 5 trên trục số;
c) Trên trục số có điểm nào biểu diễn các số nguyên âm nằm giữa hai số -4 và -3 không?
Giải
a) 


b) 




c) Không có số nguyên âm nằm giữa hai số  và 




Tiết 47: BÀI TẬP (Tiếp)
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 3
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện cặp đôi
+ Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi giải toán	
- HS đại diện 3 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả


- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

- GV cho HS đọc đề bài 4
→Yêu cầu:
+HS thực hiện cặp đôi
+Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi giải toán	
-HS: 3 đại diện cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


- GV cho HS đọc đề bài 5
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện theo nhóm 4
+ Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo nhóm.
- HS phân nhiệm vụ và trình bày bài tập vào bảng nhóm
- HS trưng kết quả nhóm
- HS: 1 HS đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. 
- GV chốt lại các t/chất đã được áp dụng trong việc giải bài tập
- GV cho HS đọc đề bài 6
→Yêu cầu:
+ HS thực hiện theo nhóm đôi
+ Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo cặp đôi.
- HS phân nhiệm vụ và trình bày bài tập 
- GV y/cầu 2 đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng (mỗi đại diện 1 ý)
- HS đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. 
-GV chốt lại kết quả và cách làm bài
- GV cho HS đọc đề bài 7
→Y/cầu HS thảo luận nhóm và giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo nhóm
- HS suy nghĩ và giải toán 
- GV y/c đại diện nhóm trình bày kết quả 
- HS đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS n/x chéo bài làm của nhóm. 
- GV chốt lại kết quả và cách làm bài
	Bài 3. Trong các cách viết sau, cách nào đúng, cách nào sai?

a) -3 ∈ N     b) 6 ∈ N       c) 0Z	

d) -2 ∈ Z     e) 1 ∈ Z         f) ∈ Z

 g) -5 Z      h) 4 ∈ Z        i) -3 ∈ Z    

  j ) -4 N
Giải
a) -3 ∈ N  sai	        b) 6 ∈ N   đúng

c) 0Z sai	        d) -2 ∈ Z  đúng

e) 1 ∈ Z  đúng            f) ∈ Z    sai

g) -5Z  sai	         h) 4 ∈ Z   đúng

i) -3 ∈ Z  sai	                j) -4 N  sai

Bài 4. Điền ∈, vào ô trống cho thích hợp:


Giải

    a) ∈	b) 
    c) ∈	d) ∈
    e) ∈	f)  ∈

      g) 	               h) ∈
Bài 5. So sánh các số nguyên sau:
a) 3 và 5                 b) -3 và -5
c) 1 và -10000       d) -200 và -2000
e) 10 và -15           f) -18 và 0
Giải
a) 3 < 5	b) -3 > -5  
c) 1 > -10000          d) -200 >-2000 
e) 10 > -15	    f) -18 < 0  









Bài 6.
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 14; -10; 7; 2; -1; 0
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101; 23; 0; 7; -11; 100
Giải
a) -10; -1; 0; 2; 7; 14
b) 100; 23; 7; 0; -11; -101









Bài 7. Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ (…) để được kết quả đúng:
a) 0 >…3         b) 0 <…3 
c)…4 <…8      d) …5 >….7 
e) …5 > 2        f) …6 < 4 
Giải:
a) 0 > -3               b) 0 < +3 
c) +4 < +8            d) -5 > -7 
e) +5 > 2              f) -6 < 4 



Tiết 48: BÀI TẬP (tiếp)
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 8
- HS giải toán theo cá nhân và trao đổi kết quả cặp đôi
- HS thực hiện giải bài tập cá nhân, trao đổi kết quả theo cặp
- HS: 1 HS lên bảng trình bày bảng
- HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm
- GV cho HS n/x bài làm của bạn
- GV n/x kết quả và chốt kiến thức
- GV cho HS đọc đề bài 9
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo nhóm
- HS suy nghĩ và giải toán 
- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả 
- HS đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. 
- GV chốt lại kết quả và cách làm bài, khen thưởng nhóm giải nhanh và chính xác bài toán
- GV cho HS đọc đề bài 10
- HS giải toán theo cá nhân và trao đổi kết quả cặp đôi
- HS thực hiện giải bài tập cá nhân, trao đổi kết quả theo cặp
- HS: 1HS  lên bảng trình bày bảng 
- HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm
- GV cho HS n/x bài làm của bạn. 
- GV nhận xét kết quả và chốt kiến thức

- GV cho HS đọc đề bài 11
→Yêu cầu HS hoạt động cá nhân 
- HS: 1 HS lên bảng trình bày bảng
- HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm
- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn. 
- GV n/x kết quả và chốt kiến thức
	[bookmark: _Hlk82210285]Bài 8.
Tìm số đối của +2; +3; -7; 0; 1; +5; +6; -2
Giải
Số đối của +2; +3; -6; 0; 1; -5; +6; -2 lần lươt là: -2; -3; +7; 0; -1; -5; -6; +2




Bài 9. Tìm x ∈ Z, biết:
a) 0 ≤ x ≤ 7         b) -5 < x < 0
c) -3 ≤ x ≤ -1      d) -5 ≤ x < 1 
e) -3 < x ≤ 3        f) -6 < x < -5 
Giải
a) x ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
b) x ∈ {-4; -3; -2; -1}
c)   x ∈ {-3; -2; -1}
d)  x ∈ {-5; -4; -3; -2; -1; 0}
e)  x ∈ {-2; -1; 1; 2; 3}	
f) Không có giá trị nào của x thỏa mãn.



Bài 10. Thay dấu * thành các chữ số thích hợp:
a)-841 < -84*    b)-5*8 < -518
c)-5* > -25          d) -99 > -991
e) -76* > -761*   f) -1*5 > -115
Giải
a) * = 0      
b) * ∈ {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}    
c) * ∈ {0; 1}   
d) * = 0	
  e) * = 0          
 f) * = 0
Bài 11: 
a) Tìm số liền sau của các số: 8; -59; 0; -62
b) Tìm số liền trước của các số: -9; 0; 13;
 -29
Giải
a) Số liền sau của các số: 8; -59; 0; -62 lần lượt là: 9; -58; 1; -61; 
b) Số liền trước của các số: -9; 0; 13; -29 lần lượt là -10; -1; 12; -30;


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- GV nhắc lại kiến thức của bài dạy 
- HS chú ý lắng nghe
[bookmark: _Hlk82210370]*Giao bài tập (Phiếu học tập)
Bài 1: Điền vào chỗ (…)
a) Nếu +1996 biểu diễn năm 1996 sau công nguyên thì -2005 biểu diễn …
b) Nếu -40C biểu diễn -40 dưới  00C  thì -90C biểu diễn …
c) Nếu 20000 đồng biểu diễn số tiền ta có thì -20000 biểu diễn …
Bài 2: 
a) Biểu diễn các số -3; -2; -1; 0 trên trục số;

b) Biểu diễn các số nguyên âm nằm giữa -3  và  trên trục số;
c) Trên trục số có điểm nào biểu diễn các số nguyên âm nằm giữa hai số -3 và -2 
không ?
Bài 3: Trong các cách viết sau, cách nào đúng, cách nào sai?
  a) -6 ∈ N	b) 20 ∈ N	c) 0 ∈ Z	d) 8 ∈ Z	e) -1 ∈ Z

Bài 4: Điền ∈, vào ô trống cho thích hợp:
[image: ]
Bài 5: Tìm số đối của 4; -1; 1; 0; 7 
Bài 6: So sánh các số nguyên sau:
a) 13 và 29	b) -8 và -5  	c) 9 và -1
Bài 7: a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 15; -3; 0; 17; -32; -6
  b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 0; 10; -29; 2018
Bài 8: Tìm x ∈ Z, biết:
a) -10 ≤ x ≤ -7	b) -5 < x < 1	c) -2 ≤ x ≤3
Bài 9: a) Tìm số liền sau của các số: 4; -2; 0;-1 
           b) Tìm số liền trước của các số: -6; 2; 6; 7 
*Hướng dẫn về nhà 
- Ôn tập lí thuyết xem lại các bài tập đã chữa
- Hoàn thành các bài tập đã giao 
- Ôn tập:  CỘNG TRỪ SỐ NGUYÊN – QUY TẮC DẤU NGOẶC
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